
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 221463 Trần Khả Ái 13/02/2004 Bạc Liêu DH22TCN03

2 211240 Lý Đức Anh 27/11/2003 Sóc Trăng DH21QTK04

3 224140 Nguyễn Thị Vân Anh 30/08/2004 Vĩnh Long DH22TCN03

4 211484 Phạm Vân Anh 17/09/2003 Cà Mau DH21QTK04

5 222898 Phan Lê Nhật Anh 02/10/2004 Cần Thơ DH22TCN03

6 225861 Trần Ngọc Tuyết Anh 28/08/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

7 220525 Lê Nhựt Đăng 30/05/2003 Cà Mau DH22QLD01

8 223057 Trương Tường Di 28/01/2004 Tiền Giang DH22QLD01

9 226640 Trần Thị Ngọc Dung 18/09/2004 Bạc Liêu DH22TCN03

10 221224 Nguyễn Văn Khánh Duy 04/11/2004 Cần Thơ DH22TCN03

11 214170 Nguyễn Vũ Hảo 09/11/2003 Bạc Liêu DH21CKD01

12 226757 Nguyễn Minh Hiển 19/12/2004 An Giang DH22TCN03

13 220606 Nguyễn Lê Khải Hoàng 01/11/2004 Tiền Giang DH22QLD01

14 2110358 Dương Gia Huy 19/06/2003 Cần Thơ DH21OTO08

15 224698 Phan Hữu Kha 03/02/2004 Tiền Giang DH22TCN03

16 219538 Nguyễn Anh Kiệt 17/09/2003 Cần Thơ DH21CKD01

17 226138 Nguyễn Tuấn Kiệt 07/09/2004 An Giang DH22QLD01

18 214352 Trần Gia Kiệt 22/03/2003 Đồng Tháp DH21CKD01

19 222897 Ngô Thị Thúy Kiều 28/09/2004 Cần Thơ DH22TCN03

20 210909 Nguyễn Văn Lành 09/03/2003 Đồng Tháp DH21CKD01

21 210192 Trần Nhựt Linh 02/02/2003 Bạc Liêu DH21CKD01

22 214116 Hồ Văn Lợi 09/06/2003 Cần Thơ DH21CKD01
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23 223083 Ngô Thị Chúc Ngân 28/10/2004 Cà Mau DH22QLD01

24 223322 Hồ Vân Nghi 12/12/2004 Bạc Liêu DH22TCN03

25 221101 Lê Vũ Nguyên 30/06/2004 Hậu Giang DH22QLD01

26 210005 Đỗ Thành Nhân 01/09/2000 Cần Thơ DH21CKD01

27 219574 Trần Thị Mỹ Nhân 10/07/2003 Bạc Liêu DH21QTK05

28 225988 Phạm Thị Diễm Nhi 23/02/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

29 221722 Phan Thanh Phát 13/08/2004 Long An DH22QLD01

30 2110298 Bùi Minh Tài 03/03/2003 An Giang DH21OTO08

31 221117 Mai Thị Ngọc Thảo 14/07/2004 Đồng Tháp DH22QTK08

32 221657 Phạm Thanh Thúy 21/12/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

33 224329 Trương Thị Kiều Tiên 14/01/2004 Sóc Trăng DH22TCN03

34 214365 Võ Minh Toàn 18/09/2003 Bạc Liêu DH21OTO08

35 211285 Lê Thị Thùy Trang 16/12/2003 Hậu Giang DH21QTK04

36 224175 Lương Quốc Trạng 17/09/2003 Sóc Trăng DH22TCN03

37 219587 Phạm Hoàng Tuân 04/11/2003 Bạc Liêu DH21OTO08

38 219368 Phạm Quốc Vinh 19/02/2002 Kiên Giang DH21OTO08

39 226893 Lý Nhật Vy 08/03/2004 Hậu Giang DH22LKT01

40 220647 Trương Thị Minh Yến 21/07/2004 Bến Tre DH22QLD01
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